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	Mạch Điện
	19C1-ĐĐT1

	Mạch Điện
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Tạ Cường
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	18C1-ĐĐT3(n2)

	Điện tử công nghiệp
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	Điện tử công nghiệp
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	Điện tử công nghiệp
	18C1-ĐĐT3



Võ Cường
	Thực hành Điện tử công nghiệp
	17T4-ĐTC1

	Thực hành Đo lường cảm biến
	18C1-ĐCN1(n1)
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	Thực hành Đo lường cảm biến
	19C1-CĐT1(n1)

	Thực hành Đo lường cảm biến
	19C1-CĐT1(n2)



H. Đức
	Thực hành Điện tử cơ bản 
	19C1-ĐĐT3

	Thực hành Điện tử cơ bản 
	18T4-ĐĐT1(n1)

	Thực hành Điện tử cơ bản 
	18T4-ĐĐT1(n2)

	Điện tử cơ bản 
	19C1-ĐĐT1

	Thực hành Điện tử cơ bản 
	19C1-ĐĐT1(n1)

	Thực hành Điện tử cơ bản 
	19C1-ĐĐT1(n2)

	 
	 

	Thực hành Điện tử cơ bản 
	19C1-CĐT1(n1)



Đức A
	Thực hành Điện tử công nghiệp
	18C1-TĐH1(n1)

	Thực hành Điện tử công nghiệp
	18C1-TĐH1(n2)

	Thực hành Điện tử công nghiệp
	18C1-ĐĐT1

	Thực hành Điện tử công nghiệp
	18C1-ĐĐT2

	Thực hành Đo lường cảm biến
	18C1-ĐCN3

	Thực hành Đo lường cảm biến
	18C1-BCN1




Hiền
	Vẽ điện
	18C1-ĐCN1(n1)

	Vẽ điện
	18C1-ĐCN1(n2)

	Mạch Điện
	19C1-ĐĐT3

	Mạch Điện
	19C1-CĐT1

	Điện tử cơ bản 
	19C1-TĐH1

	Thực hành Điện tử cơ bản 
	19C1-TĐH1(n1)

	Thực hành Điện tử cơ bản 
	19C1-TĐH1(n2)

	Điện tử cơ bản 
	19C1-ĐCN3

	Thực hành Điện tử cơ bản 
	19C1-ĐCN3



Huê
	Vẽ điện
	18C1-ĐCN2(n1)

	Vẽ điện
	18C1-ĐCN2(n2)

	Mạch Điện
	19C1-TĐH1

	Mạch Điện
	19C1-ĐCN1

	Điện tử cơ bản 
	19C1-ĐCN1

	Thực hành Điện tử cơ bản 
	19C1-ĐCN1(n1)

	Thực hành Điện tử cơ bản 
	19C1-ĐCN1(n2)

	 
	 

	Mạch Điện
	19T4-ĐCN2

	Vẽ điện
	18C1-ĐCN4(n2)



 Nga
	Mạch điện
	19T4-ĐĐT1



Nhàn
	Điện tử cơ bản 
	19C1-ĐĐT2

	Thực hành Điện tử cơ bản 
	19C1-ĐĐT2(n1)

	Thực hành Điện tử cơ bản 
	19C1-ĐĐT2(n2)

	Điện tử công suất
	18C1-ĐCN3

	Điện tử công suất
	18C1-ĐCN4 

	Thực hành Điện tử cơ bản 
	19C1-CĐT1(n2)

	Điện tử cơ bản 
	19C1-CĐT1

	Điện tử cơ bản 
	18T4-ĐĐT1



Tiến
	TT ĐLCB
	18C1-ĐCN4(n1)
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	18C1-ĐCN4(n1)

	Thực hành Đo lường cảm biến
	18C1-ĐCN2(n2)

	 
	 

	 
	 

	Thực hành Đo lường cảm biến
	19C1-ĐĐT1(n2)

	Thực hành Đo lường cảm biến
	19C1-ĐĐT2(n1)

	Thực hành Đo lường cảm biến
	19C1-ĐĐT2(n2)

	Thực hành Đo lường cảm biến
	19C1-ĐĐT3





Trinh
	Vẽ điện
	18C1-ĐCN3

	 
	 

	Vẽ điện
	18C1-ĐCN4(n1)

	 
	 

	Điện tử công suất
	18C1-ĐCN1

	Điện tử công suất
	18C1-ĐCN2 

	Mạch Điện
	19C1-ĐCN2

	Mạch Điện
	19C1-ĐCN3

	Mạch điện
	19T4-ĐĐT2



Nghĩa
	Thực hành Điện tử cơ bản 
	19C1-ĐCN2(n1)



Dũng
	Thực hành Điện tử cơ bản 
	19C1-ĐCN2(n2)



H.Anh
	Trang bị điện
	18T4 - ĐĐT

	 
	19T2 - ĐCN

	Máy điện
	19C1 - ĐĐT2

	 
	19C1 - ĐĐT3

	TT Trang bị điện
	18T4-CĐT1(N2)



N.Anh
	Kỹ thuật lắp đặt điện
	18C1-ĐĐT3

	 
	17T4 - ĐCN1

	TT Cung cấp điện
	17T4 - ĐCN1 (N1)

	 
	17T4 - ĐCN1 (N2)

	Đồ án môn học 1
	18T4 - ĐCN 1

	Khí cụ điện
	19C1 - TĐH 1



Đ.Cường
	Truyền động điện và ứng dụng
	18C1-ĐCN1

	 
	18C1-ĐCN2

	Kỹ thuật lắp đặt điện
	18C1-ĐĐT1

	 
	18C1-ĐĐT2

	TT máy điện
	18T4-ĐCN1 (N1)

	 
	 

	TT Điện công nghiệp
	18C1 - ĐCN4(N1)

	Khí cụ điện
	19C1-ĐCN3

	 
	19C1-ĐĐT1



Hiếu
	Đồ án học phần 2
	18C1 - ĐCN4

	Khí cụ điện
	19C1 - ĐCN1

	 
	19C1 - ĐCN2

	TT Máy điện
	19T2 - ĐCN1



Huân
	TT Máy điện
	18T7-ĐCN

	Đồ án học phần 2
	18C1 - ĐCN3

	Máy điện
	19C1 - ĐCN1 

	 
	19C1 - ĐCN2

	TT Trang bị điện
	18T4-CĐT1(N1)



Linh
	TT Điện công nghiệp
	18C1 - ĐCN1(N1)

	 
	18C1 - ĐCN1(N2)

	TT Điện công nghiệp
	18C1 - ĐCN2(N1)

	 
	18C1 - ĐCN2(N2)

	 
	18C1 - ĐCN4(N2)

	TT Trang bị điện
	19C1 - CĐT1(N1)

	 
	19C1 - CĐT1(N1)



Phong
	Kỹ thuật chiếu sáng
	18C1-ĐCN1

	 
	18C1-ĐCN2

	Cung cấp điện
	19C1-ĐCN1

	 
	19C1-ĐCN2





Tăng
	Kỹ thuật chiếu sáng
	18C-ĐCN3

	 
	18C-ĐCN4

	Truyền động điện và ứng dụng
	18C-ĐCN3

	 
	18C-ĐCN4

	Cung cấp điện
	19C1-ĐCN3



Thử
	Trang bị điện
	18T7-ĐCN

	Điện công nghiệp
	18C1 - ĐCN 1

	 
	18C1 - ĐCN 2

	TT máy điện
	18T4-ĐCN1 (N1)



Tuấn
	Đồ án môn học 2
	18C1 - ĐCN 1

	Kỹ thuật lắp đặt điện
	17T4 - ĐĐT1

	Trang bị điện
	18T4 - ĐCN 1

	Máy điện
	19C1 - TĐH1

	 
	19T2 - ĐCN 1

	Khí cụ điện
	19C1 - ĐĐT2
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